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Trường Việt Ngữ Lạc Hồng      Ngày:  ______________________  
Lớp Cấp 1A 
        Tên:  ______________________________ 
   
 

Bảng Chữ Cái Và Cách Phát Âm 
 

 Chữ Cái Pháp Âm  Chữ Cái Pháp Âm 
1 A   a a 16 N  n nờ 
2 Ă  ă ă 17 O  o o 
3 Â  â â 18 Ô  ô ô 
4 B  b bờ 19 Ơ  ơ ơ 
5 C  c cờ 20 P  p pờ 
6 D  d dờ 21 Q  q quờ 
7 Đ  đ đờ 22 R  r rờ 
8 E  e e 23 S  s sờ 
9 Ê  ê ê 24 T  t tờ 
10 G  g gờ 25 U  u u 
11 H  h hờ 26 Ư  ư ư 
12 I  i i 27 V  v vờ 
13 K  k ca / kờ 28 X  x xờ 
14 L  l lờ 29 Y  y y 
15 M  m mờ    

 
Bảng Chữ Ghép và Cach Phát Âm 

 
 Chữ Cái Pháp Âm  Chữ Cái Pháp Âm 

1 Ch  ch chờ 7 Ngh  ngh nghờ 
2 Gh  gh gờ 8 Ph ph Phờ 
3 Gi  gi giờ 9 Qu  qu quờ 
4 Kh  kh khờ 10 Th  th thờ 
5 Ng  ng ngờ 11 Tr  tr Trờ 
6 Nh  nh nhờ 12   

 
Các Dấu Trong Tiếng Việt 

 

Dấu mũ^  Dấu á ﬞ  Dấu móc’  Dấu ngang  -   
                 ~    · 

        Dấu sắc  Dấu huyền      Dấu hỏi       Dấu ngã     Dấu nặng 


